
THÔNG TIN CHUNG

 Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

 Tên tiếng anh: SONG DA 7.04 JOINT STOCK COMPANY

 Địa chỉ ĐKKD: Thị trấn Ít Ong, huyện Mƣờng La, tỉnh Sơn La

 Giấy phép hoạt động/mã số thuế: 5500296523 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Sơn La

cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007. Đăng ký thay đổi lần 6 ngày 02/10/2013

 Vốn điều lệ: 60.000.000 .000 VNĐ.

 Logo Công ty:

 Website: songda704.com.vn

 Email: tchcsongda704@gmail.com hoặc songda704@gmail.com

 Liên hệ:

 Tại Công trƣờng thủy điện Lai Châu:

- Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

- Điện thoại: 0231.650.2226

 Tại Hà Nội:

- Địa chỉ: Phòng 107, Nhà G10, đƣờng Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội

- Điện thoại/fax: 043.552.8507

Tại Hà Tĩnh: Ban chỉ huy Công ty CP Sông Đà 7.04 tại Hà Tĩnh

Địa chỉ: Xóm 10, phƣờng Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
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SƠ LƢỢC SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 là đơn vị sản xuất kinh
doanh chuyên ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty
đƣợc thành lập ngày 26/12/2007 từ nền tảng là Xí nghiệp
Sông Đà 7.04 trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 7. Vốn
điều lệ ban đầu là 40 tỷ đồng, sau tăng lên thành 60 tỷ đồng.
Mã chứng khoán S74, cổ phiếu của Công ty đƣợc niêm yết tại
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 7/2009.

Công ty có hơn 300 CBCNV, với hệ thống trang thiết bị,
dây truyền công nghệ đa dạng, tiên tiến và bề dày kinh
nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu và xây dựng công
trình. Từ khi thành lập, Công ty đã tạo đƣợc nhiều thành công
trong công tác cung ứng vật liệu xây dựng các công trình
trọng điểm quốc gia, có yêu cầu cao về chất lƣợng nhƣ: Công
trình thủy điện Tuyên Quang, thuỷ điện Bản Vẽ, thủy điện
Nậm Chiến, thủy điện Sơn La. Hiện nay Công ty đang tiếp tục
cung cấp vật liệu xây dựng các công trình: thủy điện Lai
Châu, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Bản Chát, các công
trình xây dựng cảng biển tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngoài ra Công ty đang khai thác và dự kiến mở rộng thị
trƣờng cung ứng vật liệu xây dựng tại: Hà Nội, Hòa Bình và
một số tỉnh thành khác trên cả nƣớc.

Sản phẩm chính Công ty đang cung cấp trên thị trƣờng
gồm:

- Sản phẩm từ đá: Đá hộc, đá dăm các loại, cát nhân tạo,
đá base các loại;

- Sản xuất, cung ứng bê tông lạnh với khối lƣợng lớn, vận
chuyển đến tận công trình theo yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại và các hồ sơ
pháp lý cần thiết, đủ năng lực thi công bóc phủ và khai thác
mỏ, nghiền sàng đá trên quy mô lớn.
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PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách 

Kỹ thuật, thi công, cơ giới

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách 

Kinh tế, đầu tƣ
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BAN LÃNH ĐẠO

Ông NGUYỄN ANH LAM

Kỹ sƣ Kinh tế Thủy Lợi

Phó Tổng giám đốc

Ông NGUYỄN VĂN CƢỜNG

Kỹ sƣ Cơ khí

UV HĐQT/Phó Tổng giám đốc

Ông NGUYỄN XUÂN ĐỨC

Kỹ sƣ Máy Xây dựng

UV HĐQT/Tổng giám đốc

Ông NGUYỄN HỮU DOANH

Thạc sỹ Quản trị KD, KSXD

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông TRỊNH QUANG THẠNH

Kỹ sƣ Thủy Lợi

Ủy viên Hội đồng quản trị

Ông HOÀNG NGUYÊN NGỌC

Kỹ sƣ Điện tử - Viễn thông

UV HĐQT/Giám đốc Chi nhánh HB

Ông NGÔ QUỐC THẾ

Cử nhân Tài chính Kế toán

Kế toán trƣởng











HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

A. SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƢƠNG PHẨM

Dây truyền SX bê tông 60m3/h – Hà Nội

- Tại CTTĐ Sơn La: sản xuất và
cung cấp 1,1 triệu m3 vữa bê
tông các loại phục vụ xây dựng
nhà máy và đập tràn.

- Tại CTTĐ Lai Châu: Trạm
trộn bê tông công suất 120 m3/h
với hệ thống làm lạnh cốt liệu,
đã sản xuất và cung cấp khoảng
700 nghìn m3 vữa bê tông các
loại phục vụ kịp thời cho xây
dựng CTTĐ Lai Châu.

Dây truyền SX bê tông 60m3/h – TĐ Bát Chát, Lai Châu

Thủy điện 

Sơn La

Dây truyền SX bê tông lạnh 120m3/h tại CTTĐ Lai Châu



Dây truyền nghiền sàng đá 650.000 m3/năm tại thủy điện Lai Châu

Dây truyền nghiền sàng đá 250.000 m3/năm 

tại thủy điện Lai Châu

Dây truyền nghiền sàng đá 350.000 m3/năm số 1 

tại thủy điện Lai Châu

B. KHAI THÁC, SẢN XUẤT CÁC LOẠI ĐÁ, CÁT NHÂN TẠO

1. Sản xuất đá dăm và cát nhân tạo thi công thủy điện Sơn La, Lai Châu

- Với hệ thống các dây truyền sản xuất vật liệu hiện đại, công suất lớn, Công ty đã

hoàn thành nhiệm vụ cung cấp 3,19 triệu m3 đá dăm các loại và 1,8 triệu m3 cát nhân tạo

đáp ứng kịp thời nguồn vật liệu xây dựng Công trình thủy điện Sơn La

- Tại Công trình thủy điện Lai Châu, Sông Đà 7.04 tiếp tục sản xuất và cung cấp

hơn 2 triệu m3 đá dăm các loại và khoảng 1,2 triệu m3 cát nhân tạo đáp ứng đủ nhu cầu

vật liệu thi công bê tông đầm lăn (RCC) và bê tông lạnh (CVC) tại công trình. Tổng công

suất lắp đặt của 04 dây truyền nghiền sàng đá tại CTTĐ Lai Châu có công suất 1.600.000

m3/năm

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU



3. Khai thác, sản xuất đá dăm các loại tại Hòa Bình

Địa chỉ: Mỏ đá Núi Sui, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Tại CTTĐ Huội Quảng, dây truyền nghiền sàng đá công suất 250.000 m3/năm thực hiện

kế hoạch sản xuất khoảng 200.000 m3 đá dăm các loại và 80 nghìn m3 cát nhân tạo.

2. Sản xuất đá dăm, cát nhân tạo tại CTTĐ Huội Quảng

Dây truyền nghiền sàng đá dăm, cát nhân tạo 250.000 m3/năm tại huyện Cao Phong, Hòa Bình

Dây truyền nghiền sàng đá dăm, cát nhân tạo 250.000 m3/năm tại thủy điện Huội Quảng, Sơn La



Thi công bóc phủ
mỏ và khai thác 
đá tại Hà Tĩnh

4. Khai thác, SX đá hộc, đá dăm, đá base các loại tại  thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Các dây truyền nghiền sàng với tổng công suất 700.000 m3/năm tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Dây truyền phân loại đá công suất 120 tấn/h tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Mỏ đá tại Kỳ Anh Hà Tĩnh đã hoàn thành bóc phủ và đẩy mạnh khai thác



C. HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

Thi công Công trình thủy điện  Sập Việt 

tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Tham gia thi công một số hạng mục tại 

nhà máy Xi măng Mai Sơn, Sơn La

Tham gia thi công một số hạng mục tại công trình thủy điện Sơn La & Lai Châu

Thi công hạng mục cửa nhận nƣớc – Công trình thủy điện Huội Quảng



NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

TT Chỉ tiêu ĐVT
Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

1
Doanh

thu
109 đ 415 382 502 339 387.32 413.20 495.3

2
Lợi

nhuận

109 đ
13,09 20,05 20.08 22.80 19.64 19.85 18.2

3

Thu 

nhập

bình

quân

103 đ
4,52 5,38 5,46 5,42 7,9 6,83 6,90

4

Tỷ lệ

chia cổ

tức

% 18 18 20 15 8 8 8

5

Nộp

ngân

sách Nhà

nƣớc

109 đ 4,04 3,80 3,99 10,33 6,08 10,80 14,10

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Bảng tóm tắt Tài sản – Nguồn vốn

TT Chỉ tiêu ĐVT
Năm

2008

Năm

2009

Năm

2010

Năm

2011

Năm

2012

Năm

2013

Năm

2014

I 
Tổng tài 

sản 
109 đ 177,59 311,55 310,85 345,01 404,62 441,78 417,11

1
Tài sản 

ngắn hạn 
109 đ 100,66 249,21 223,09 229,79 290,1 386,01 349,1

2
Tài sản 

dài hạn 
109 đ 76,93 62,34 87,76 115,22 114,52 55,77 68,01

II 
Nguồn 

vốn 
109 đ 177,6 311,55 310,85 345,02 404,62 454,02 404,28

1
Nợ phải 

trả 
109 đ 124,5 245,94 196,76 226,93 279,31 315,39 255,12

2

Nguồn 

vốn chủ sở 

hữu 

109 đ 53,1 65,61 114,09 118,09 125,31 138,63 149,16



NĂNG LỰC XE MÁY THIẾT BỊ

Với các chủng loại xe máy và các dây chuyền thiết bị đồng bộ, hiện đại

đƣợc nhập khẩu từ các nƣớc G7 và Bắc Âu tạo nên thế mạnh của Công ty

trong lĩnh vực thi công cơ giới và khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây

dựng.

TT Nội dung
Ký hiệu

Nƣớc sản

xuất

Số

lƣợng

(cái)

Thông số

chính

Công suất

(CV-KW)

A MÁY THI CÔNG

1 Máy xúc lật Volvo L120E Thụy Điển 3 3,2 m3 224HP

3 Máy ủi Caterpillar D6R Mỹ 3 165HP

4 Máy xúc đào Caterpillar 336D Mỹ 2 1,9 m3 200KW

5
Máy xúc đào bánh xích 

Kobelco 
SK200-8 Nhật Bản 2 0,8 m3 343KW

6
Máy xúc đào bánh xích 

Kobelco 
SK330-6 Nhật Bản 3 1,9 m3

7
Máy xúc đào bánh lốp 

Solar
200W-5 Hàn Quốc 1 0,83 m3

8 Máy xúc lật Liugong ZL 40B Trung Quốc 1 2,3 m3

9 Máy xúc lật Liugong ZL 130E Trung Quốc 2 1,7 m3

10 Máy xúc lật Kawasaki ZV85 Nhật Bản 3 2,8 m3

11 Máy lu rung Sakai SV14 Nhật Bản 1 14 tấn

12 Máy nén khí 6
2,6 - 8

m3/phút

13 Cân điện tử 1 60 tấn

14 Máy toàn đạc NPR252 1



TT Nội dung
Ký hiệu

Nƣớc

sản xuất

Số

lƣợng

(cái)

Thông số

chính

Công suất

(CV-KW)

15
Máy khoan thủy lực 

Furukawa 
HCR900CII Nhật Bản 1

16
Máy khoan đá Inger

Solland
CM470 Nhật Bản 1

17 Máy khoan đá Tamrock CHA 550 Phần Lan 1

18 Cần cẩu tháp MC 175B Nga 1
Tmin: 1.4 tấn

Tmax: 8 tấn

19
Máy phát điện

TLPOWER
250 KVA Nga 1

B THIẾT BỊ TRỘN BÊ TÔNG VÀ THIẾT BỊ LÀM LẠNH CỐT LIỆU

1 Trạm trộn bê tông Eurotec Italia 1 120 m3/h 250KW

2 Trạm trộn bê tông Simen Italia 1 120 m3/h 252KW

3 Trạm trộn bê tông Sicoma 1 60 m3/h 90KW

4 Trạm làm nƣớc lạnh Hansa Đức 1 125 m3/h 1529KW

5 Trạm làm nƣớc lạnh Fusheng Trung Quốc 1 120 m3/h 528 KW

6 Trạm trộn bê tông CP93 Nga 1 16 m3/h 40KW

C THIẾT BỊ NGHIỀN SÀNG

1
Dây truyền sản xuất đá

dăm, cát nhân tạo

SANDVIKS

RP-400
Thụy Điển 1

650.000 

m3/năm
1458KW

2
Dây truyền nghiền sàng 

sàng
TDSU90 Nga 1

250.000 

m3/năm
320KW

3 Dây truyền nghiền sàng
CMD186-

187
Nga 1

100.000 

m3/năm

4
Dây truyền sản xuất đá

dăm, cát nhân tạo

SANDVIKS

RP-300
Thụy Điển 2

350.000 

m3/năm
780KW

5
Dây truyền sản xuất đá

dăm, cát nhân tạo
Liên doanh 1

350.000 

m3/năm
780KW

6 Dây truyền nghiền sàng Norberg Thụy Điển 1
150.000 

m3/năm

7 Dây truyền nghiền sàng TDSU100 Nga 1
250.000 

m3/năm
320KW

D PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI

1
Xe Huyndai tự trộn bê

tông
HD270 Hàn Quốc 21 6 m3 320HP

2 Xe Hyundai ben tự đổ HD 270 Hàn Quốc 18 15T 279KW

3 Xe Kamaz ben tự đổ 55113 Nga 3 13,6T 240CV

4 Xe tô tô tải bệ ISUZU Nhật Bản 2 5 T

5 Xe ô tô Ford Everest Mỹ 2 07 chỗ

6 Xe ô tô Fortuner Nhật Bản 1 07 chỗ



MỘT SỐ HÌNH ẢNH XE, MÁY THI CÔNG CỦA CÔNG TY

Máy khoan tự hành Furukawa HCR 900-DSII ; Máy khoan Inger Soll rand Máy xúc đào Kobelco; Máy ủi Caterpillar

Dàn xe vận chuyển bê tông và xe ben tại công trình thủy điện Lai Châu

Xe Hyundai tự trộn bê tông 6 m3
Máy xúc lật Kawasaki ZV75

dung tích gầu 2,5 m3

Dàn xe vận chuyển bê tông và xe ben tại công trình thủy điện Lai Châu

Máy xúc đào CAT 336D dung 

tích gầu 1,9 m3

Máy xúc đào Solar 200W-5

dung tích gầu 0,83 m3

Máy xúc lật Volvo L120E 

dung tích gầu 3,2 m3

Máy xúc lật Liugong ZL40B

dung tích gầu 1,8 m3Xe Hyundai ben tự đổ 15 tấn
Xe Hyundai ben tự đổ 15T và

Máy ủi Caterpiller D6R-165HP



MỘT SỐ KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

TT Khách hàng, đối tác Nội dung hợp đồng

1 Công ty CP Sông Đà 7 Mua bán vữa bê tông 

2 Ban điều hành DATĐ Huội Quảng 
Hợp đồng thi công xây dựng (hạng mục cửa 

nhận nƣớc) 

3 Ban điều hành DATĐ Sơn La Thi công xây lắp CTTĐ Sơn La 

4 Công ty CP CTX số 1 Mua bán vữa bê tông thƣơng phẩm 

5 Công ty CP đầu tƣ và phát triển nhà số 5 Cung cấp vữa bê tông thƣơng phẩm 

6 Công ty CP đầu tƣ xây dựng Tây Hà Cung cấp vữa bê tông thƣơng phẩm 

7 Công ty CP Licogi 13 
- Mua bán đá dăm các loại 

- Mua vữa bê tông

8 Công ty CP Sông Đà 5
- Mua bán đá dăm, cát xay các loại

- Mua bán vữa bê tông 

9 Công ty CP Sông Đà 6 Mua bán vữa bê tông 

10 Công ty CP Sông Đà 8 Mua bán đá dăm các loại 

11
Công ty CP thi công cơ giới và lắp máy 

đầu khí 
Cung cấp vữa bê tông thƣơng phẩm 

12 Công ty CP tu tạo và phát triển nhà số 15 Cung cấp vữa bê tông thƣơng phẩm 

13
Công ty CP Xây Lắp Và Đầu Tƣ Sông Đà 

SODACO
Cung cấp vữa bê tông thƣơng phẩm 

14 Công ty LH XD Vạn Cƣờng Mua bán đá dăm tận dụng 

15 Công ty Sumitomo Mitui Construction Cung cấp vữa bê tông thƣơng phẩm 

16 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 908 
Mua bán vữa bê tông và cát xay, đá dăm các 

loại 

17 Công ty TNHH 1TV XD 472 Mua bán đá dăm 

18 Công ty Xây Dựng 99 – Bộ QP Mua bán đá dăm, cát xay 

19 Chi nhánh Sông Đà 6.02 Mua bán cốt liệu phục vụ thi công 

20 Chi nhánh Sông Đà 6.04 Mua bán cát xay, đá dăm



TT Khách hàng, đối tác Nội dung hợp đồng

21
Chi nhánh XD Cầu Hầm - TCT XD Lũng 

Lô 
Mua bán cát xay phục vụ thi công 

22 Chi nhánh XD Cơ Giới - TCT XD Lũng Lô Mua bán đá dăm, cát xay 

23 Xí nghiệp Sông Đà 10.4 Mua bán vữa bê tông 

24 Xí nghiệp Sông Đà 10.6 

- Mua bán vữa bê tông

- Mua bán đá dăm, cát xay 

- Mua bán hỗn hợp cát vàng, cát xay

25 Công ty SamSung C&T Mua bán đá xây dựng các loại

26 Công ty CP khai thác và đầu tƣ Phú Doanh Vận chuyển & Hợp đồng mua bán đá

27 Công ty CP Thanh Thành Phát Mua bán đá xây dựng các loại

28 Công ty TNHH thiết kế - xây dựng An Huy 

Thi công san lấp, đào đắp và lu lèn hạng 

mục bãi cứng (Harcore Bed) thuộc dự án 

Formosa, tỉnh Hà Tĩnh

29 Công ty TNHH TM và DV vận tải Viết Hải Cho thuê máy phục vụ thi công

30
Công ty TNHH vật liệu XD dầu khí Nghệ 

An
Mua bán đá xây dựng các loại

31 Công ty CP đầu tƣ khai thác Khải Hoàng Mua, bán đá

32 Công ty CP Việt Hà - Hà Tĩnh
Thuê khai thác đá hộc tại mỏ đá tại phƣờng 

Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

33 Công ty CP Xuân Thành Group Mua bán đá 



Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2015

MỘT SỐ ẢNH TƢ LIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Sông Đà 7.04 giành ngôi vô địch Giải bóng đá 

công trƣờng thủy điện Sơn La năm 2010, 2011 và 

vô địch Giải bóng đá CTTĐ Lai Châu năm 2013, 2014Hội nghị ngƣời lao động năm 2015

Sông Đà 7.04 đoạt Giải nhất “Hội thi bữa ăn chất lƣợng,

nhà ăn sạch đẹp 2014” tại CTTĐ Lai Châu

Lễ phát động thi đua lao động sản xuất tại 

công trình thủy điện Lai Châu năm 2014

Ủng hộ ngƣời lao động có hoàn cảnh khó khăn 

xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”

Sông Đà 7.04 đoạt Giải nhất đôi nam nữ -

Giải cầu lông TCT Sông Đà tại Lai Châu – năm 2014



Tại khu vực Hà Nội Sông Đà 7.04 là đơn vị có uy tín và thƣơng hiệu trên thị

trƣờng, sản lƣợng bê tông bình quân đạt 120.000 m3/năm

Dự án xây dựng đƣờng vành đai số 3 
sử dụng bê tông của Công ty CP Sông Đà 7.04

Trạm bê tông 60m3/h

Tại khu ĐT Dƣơng Nội   Hà Đông – Hà Nội
Trạm bê tông 90m3/h tại

Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

Xe tự trộn bê tông Hyundai  6m3 tại Hà Nội 


